
>= 50 tuổi < 50 tuổi >= 50 tuổi < 50 tuổi

1 Tổng số giáo viên 19 1 5 1 12

2 Tổng số giáo viên Tiếng anh 1 1

2.1 Số giáo viên thừa

2.2 Số giáo viên thiếu 2

3 Theo trình độ đào tạo 1 1

3.1 Tiền sĩ (TS)

3.2 Thạc sĩ (ThS)

3.3 Cử nhân trình độ đại học (ĐH)

3.4 Cử nhân trình độ cao đẳng (CĐ) 1 1

3.5 Trình độ khác

4 Theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam 1 1

4.1 Giáo viên chưa đạt trình độ bậc 3 và tương đương

4.2 Giáo viên đạt trình độ bậc 3 và tương đương

4.3 Giáo viên đạt trình độ bậc 4 và tương đương 1 1

4.4 Giáo viên đạt trình độ bậc 5 và tương đương

4.5 Giáo viên đạt trình độ bậc 6 và tương đương

4.6 Số lượng khác

5

Số lượng giáo viên cốt cán môn ngoại ngữ (quy 

định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 

22/8/2018 của Bộ GDĐT)

Nữ

Tiếng Anh

          UBND HUYỆN CẦN GIỜ

  TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH AN

STT Chỉ tiêu
Tổng số

Nam

SỐ LƯỢNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

NĂM HỌC: 2022-2023
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